
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02BK15B2
MÔN: TIN HỌC

NHÓM 2

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 2223360059 Trịnh Văn Giàu 20/10/1993 02BK15B2

2 2223240057 Nguyễn Quốc Huy 31/07/2003 02BK15B2

3 2223240058 Nông Thị Tem 25/02/1999 02BK15B2

4 2223240063 Lê Nguyễn Mai Trang 06/01/2000 02BK15B2

5 2223180031 Phan Thị Phụng 30/10/1995 02BK15B2

6 2223360067 Nguyễn Thị Mỹ Linh 19/12/2004 02BK15B2

7 2223240066 Võ Thị Ngọc Sang 01/10/1985 02BK15B2

8 2223240068 Vưu Kim Anh 28/02/1999 02BK15B2

9 2223240069 Trần Thị Sâm 12/11/2003 02BK15B2

10 2223180033 Trần Thụy Đoan Trang 28/11/1993 02BK15B2

11 2223360069 Phạm Thảo Nhi 09/07/1996 02BK15B2

12 2223360070 Mai Nguyễn Trúc Linh 15/01/1999 02BK15B2

13 2223240070 Lê Minh Quân 15/06/2002 02BK15B2

14 2223240072 Nguyễn Anh Quốc 20/03/1993 02BK15B2

15 2223360073 Trần Nhật Linh 04/04/1999 02BK15B2

16 2223180034 Dương Mỹ Liên 28/12/1988 02BK15B2

17 2223240076 Trần Đức Dương 13/04/2000 02BK15B2

18 2203240159 Nguyễn Thị Thu Ngân 01/01/2000 02BK13B5

19 2203240215 Phùng Thị Lan Anh 10/10/1997 02BK13B6

20 2203240229 Quảng Nam Triều Tiên 11/06/1993 02BK13B6

21 2203240246 Lê Huỳnh Anh Phúc 10/01/1998 02BK13B6

22 2203240262 Lê Công Cẩn 03/01/2000 02BK13B6

23 2203240268 Tạ Thành Nghị 16/05/2002 02BK13B6

24 2203240273 Nguyễn Phương Linh 01/11/1995 02BK13B6



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

25 2203240280 Nguyễn Thị  Huyền 22/07/1982 02BK13B6

26 2203240287 Trịnh Thị Yến 27/12/2000 02BK13B6

27 2203240288 Nguyễn Thị Ngọc Trân 01/01/1998 02BK13B6

28 2203240292 Khương Thị Quỳnh 30/11/2000 02BK13B6

29 2203240299 Nguyễn Thị  Huệ 20/06/1990 02BK13B6

30 2203240305 Nguyễn Hoài Thương 12/09/1999 02BK13B7

31 2203240307 Phan Nguyễn Gia Huy 28/07/2002 02BK13B7

32 2203360356 Trần Thị Hằng 16/09/1992 02BK13B7

33 2203240320 Trương Thị Chúc Giang 28/08/2000 02BK13B7

34 2203240330 Trần Thị Hoàng Nhung 28/10/1984 02BK13B7

35 2203240329 Võ Thị Mỹ Hạnh 25/06/1983 02BK13B7

36 2203240331 Dương Hưng Thịnh 12/11/2002 02BK13B7

TPHCM, Ngày 10 tháng 08 năm 2022
Phòng Đào Tạo


